
3Thứ  ba,  ngày  4  tháng  5  năm  2021

DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV THEO ĐƠN VỊ BẦU CỬ

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 1 GỒM CÁC HUYỆN VŨ THƯ, HƯNG HÀ VÀ QUỲNH PHỤ

- Tổng số người ứng cử đại biểu Quốc hội trong danh sách này là: 05 người;
- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 03 người.

Số 
TT Họ và tên 

Ngày 
tháng 

năm sinh

Giới 
tính

Quốc 
tịch

Dân 
tộc

Tôn 
giáo Quê quán Nơi ở 

hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng 

(nếu có)

Là đại 
biểu QH 
(nếu có)

Là đại 
biểu 

HĐND 
(nếu có)

Ghi 
chú

Giáo 
dục phổ 
thông

Chuyên môn, 
nghiệp vụ

Học hàm, 
học vị

Lý luận 
chính 

trị

Ngoại 
ngữ

1 Nguyễn Khắc Định 03/01/1964 Nam Việt Nam Kinh Không 

Xã Hòa 
Bình, 
huyện Vũ 
Thư, tỉnh 
Thái Bình

Phòng 
2702, nhà 
N07, B1.1, 
khu đô thị 
Dịch Vọng, 
phường 
Dịch Vọng, 
quận Cầu 
Giấy, thành 
phố Hà Nội

10/10

Đại học 
chuyên ngành 
Luật Quốc tế; 
Tiến sĩ chuyên 
ngành Luật 
học

Tiến sĩ Cao cấp Tiếng 
Anh C

Ủy viên Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng, Ủy 
viên Đảng đoàn Quốc 
hội, Phó Chủ tịch Quốc 
hội, Ủy viên Hội đồng 
bầu cử quốc gia

Ủy ban 
Thường vụ 
Quốc hội

20/5/1987 XIV Không

2 Nguyễn Văn Huy 02/01/1979 Nam Việt Nam Kinh Không 

Xã Hòa 
Bình, 
huyện Kiến 
Xương, tỉnh 
Thái Bình

Khu Tái 
định cư 
SOS, tổ 
1, phường 
Hoàng 
Diệu, thành 
phố Thái 
Bình, tỉnh 
Thái Bình

12/12

Đại học 
chuyên ngành 
Ngữ văn, Luật 
kinh tế - Hành 
chính; Thạc 
sĩ chuyên 
ngành Xây 
dựng Đảng và 
Chính quyền 
nhà nước

Thạc sĩ Cao cấp Tiếng 
Anh B1 

Tỉnh ủy viên, Bí thư 
Huyện ủy Hưng Hà, tỉnh 
Thái Bình

Huyện ủy 
Hưng Hà, 
tỉnh Thái 
Bình

15/6/2000 Không Không

3 Hoàng Thị Liễu 10/5/1987 Nữ Việt Nam Kinh Không 

Xã Thái 
Giang, 
huyện Thái 
Thụy, tỉnh 
Thái Bình

Số nhà 
22B, ngõ 
27,  đường 
Nguyễn 
Danh 
Đới, tổ 2, 
phường 
Trần Lãm, 
thành phố 
Thái Bình, 
tỉnh Thái 
Bình

12/12

Đại học 
chuyên ngành 
Sư phạm Lịch 
sử; Thạc sĩ 
chuyên ngành 
Lịch sử

Thạc sĩ Sơ cấp Tiếng 
Anh B1 Giáo viên

Trường 
Trung học 
phổ thông 
Nguyễn 
Đức Cảnh, 
tỉnh Thái 
Bình

Không Không

4 Trần Khánh Thu 26/11/1982 Nữ Việt Nam Kinh Không 

Xã Đông 
Dương, 
huyện 
Đông 
Hưng, tỉnh 
Thái Bình

Số nhà 
96, phố 
Ngô Thì 
Nhậm, tổ 
13, phường 
Quang 
Trung, 
thành phố 
Thái Bình, 
tỉnh Thái 
Bình

12/12

Đại học 
chuyên ngành 
Y đa khoa, 
ngoại ngữ; 
Tiến sĩ chuyên 
ngành Y học

Tiến sĩ Cao cấp Cử nhân 
tiếng Anh

Ủy viên Ban Chấp hành 
Đảng ủy Bệnh viện; Bí 
thư Chi bộ liên phòng 
Kế hoạch tổng hợp - 
Dinh dưỡng, Trưởng 
khoa Dinh dưỡng; 
Trưởng phòng Kế hoạch 
tổng hợp, Ủy viên Ban 
Chấp hành Công đoàn 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh 
Thái Bình; Phó Bí thư 
Đoàn Thanh niên cộng 
sản Hồ Chí Minh Khối 
các cơ quan tỉnh; Phó 
Chủ tịch Hội Liên hiệp 
Thanh niên Việt Nam 
tỉnh Thái Bình; 

Bệnh viện 
Đa khoa 
tỉnh Thái 
Bình

25/5/2005 Không Không

5 Đỗ Văn Vẻ 26/3/1962 Nam Việt Nam Kinh Không 

Xã Thái 
Phương, 
huyện 
Hưng Hà, 
tỉnh Thái 
Bình

Số nhà 
18, phố 
Trần Thái 
Tông, tổ 
3, phường 
Bồ Xuyên, 
thành phố 
Thái Bình, 
tỉnh Thái 
Bình

10/10

Đại học 
chuyên ngành 
Kinh tế đối 
ngoại; Thạc sĩ 
chuyên ngành 
Quản trị kinh 
doanh

Thạc sĩ Trung 
cấp

Tiếng 
Anh C

Bí thư Đảng bộ, Phó 
Tổng giám đốc Công 
ty Cổ phần Tập đoàn 
Hương Sen; Chủ tịch 
Hiệp hội Doanh nghiệp 
tỉnh Thái Bình; Ủy viên 
Ban Chấp hành Phòng 
Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam; Ủy 
viên Ban Chấp hành 
Hội Sở hữu trí tuệ Việt 
Nam; Phó Chủ tịch Hiệp 
hội Bia, Rượu, Nước giải 
khát Việt Nam; Ủy viên 
Ban Thường vụ Hiệp 
hội phát triển hàng tiêu 
dùng Việt Nam

Công ty 
Cổ phần 
Tập đoàn 
Hương Sen 
tỉnh Thái 
Bình

04/12/1987 XIII Không

Số 
TT Họ và tên 

Ngày 
tháng 

năm sinh

Giới 
tính

Quốc 
tịch

Dân 
tộc

Tôn 
giáo Quê quán Nơi ở 

hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng (nếu 

có)

Là đại 
biểu QH 
(nếu có)

Là đại 
biểu 

HĐND 
(nếu có)

Ghi 
chú

Giáo 
dục phổ 
thông

Chuyên môn, 
nghiệp vụ

Học hàm, 
học vị

Lý luận 
chính 

trị

Ngoại 
ngữ

1
Nguyễn Văn An 

(Nguyễn Minh An) 30/11/1968 Nam Việt Nam Kinh Không 

Xã An Quý, 
huyện 
Quỳnh 
Phụ, tỉnh 
Thái Bình

Biệt thự liền 
kề 5, lô số 
1 và 2, khu 
Đô thị Đại 
Thanh, xã 
Tả Thanh 
Oai, huyện 
Thanh Trì, 
thành phố 
Hà Nội

12/12

Đại học 
chuyên ngành 
Luật Kinh 
tế; Thạc sĩ 
chuyên ngành 
Công nghệ 
thông tin; Tiến 
sĩ chuyên 
ngành Quản lý 
công

Tiến sĩ Cao cấp Tiếng 
Anh B2

Phó Tổng giám đốc 
Truyền hình Quốc hội 
Việt Nam, Văn phòng 
Quốc hội

Truyền 
hình Quốc 
hội Việt 
Nam, Văn 
phòng 
Quốc hội

23/8/1999 Không Không

2
Nguyễn Thị 
Thu Dung 04/8/1969 Nữ Việt Nam Kinh Không 

Xã Nguyên 
Xá, huyện 
Đông 
Hưng, tỉnh 
Thái Bình

Số nhà 50, 
đường số 
11, tổ 12, 
phường 
Trần Hưng 
Đạo, thành 
phố Thái 
Bình, tỉnh 
Thái Bình

12/12 Tiến sĩ chuyên 
ngành Y khoa Tiến sĩ Cao cấp Tiếng 

Anh B1

Bí thư Đảng ủy, Hiệu 
trưởng Trường Cao 
đẳng Y tế Thái Bình; 
Ủy viên Ban Thường vụ 
Công đoàn ngành Y tế 
Thái Bình; Ủy viên Ủy 
ban về các vấn đề xã 
hội của Quốc hội; Phó 
Chủ tịch Thường trực 
kiêm Thư ký Hội Y tế 
công cộng Thái Bình; 
Ủy viên Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam tỉnh 
Thái Bình 

Trường 
Cao đẳng 
Y tế Thái 
Bình

13/11/2000 XIV

Tỉnh Thái 
Bình nhiệm 
kỳ 2011 - 

2016

3 Trương Thị 
Hương Giang 24/12/1975 Nữ Việt Nam Kinh Không

Thị trấn 
Kiến 
Xương, 
huyện Kiến 
Xương, tỉnh 
Thái Bình

Số nhà 
24A, đường 
số 11, tổ 
12, phường 
Trần Hưng 
Đạo, thành 
phố Thái 
Bình, tỉnh 
Thái Bình

12/12

Đại học 
chuyên ngành 
Thể dục thể 
thao

Cử nhân Cao cấp Tiếng 
Anh B

Phó Bí thư Chi bộ, Phó 
Chủ tịch Công đoàn 
Văn phòng Sở, Phó 
Trưởng phòng Nghiệp 
vụ Thể dục Thể thao, 
Sở Văn hóa, Thể thao 
và du lịch tỉnh Thái Bình

Sở Văn 
hóa, Thể 
thao và Du 
lịch tỉnh 
Thái Bình

03/02/2005 Không Không

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 2 GỒM CÁC HUYỆN ĐÔNG HƯNG VÀ THÁI THỤY

Ngày 27/4/2021, Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành Nghị quyết số 559/NQ-HĐBCQG công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV theo 
từng đơn vị bầu cử. Theo Nghị quyết, tỉnh Thái Bình có 3 đơn vị bầu cử; số đại biểu Quốc hội được bầu là 9 người; số người ứng cử là 15 người, cụ thể như sau:


